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THỨ TIẾT 6A1 6A2 6A3 6A4 7B1 7B2 7B3 7B4 

2 
1 KHTN (S) - Giang NT-MT - Hùng TAnh - Mai TOÁN - T.Phương TAnh - Hiền VĂN - Liễu VĂN - Ngát NT-AN - V.Phương 

2 KHTN (H) - Giang GDTC - Hiếu TOÁN - Trang TOÁN - T.Phương NT-AN - V.Phương VĂN - Liễu TOÁN - Hoan TIN - Dương 

3 GDTC - Hiếu TOÁN - Hoa GDCD - Chín TAnh - Mai TOÁN - Hiên NT-MT - Hùng TOÁN - Hoan LSDL1 - Hương 

4 TOÁN - T.Phương TAnh - Mai VĂN - Liễu GDTC - Hiếu GDĐP - Tuyết GDTC - T.Anh TAnh - Hiền TOÁN - Thảo 

5 HĐTN - Hùng HĐTN - Hùng HĐTN – T.Phương HĐTN – T.Phương KHTN(H) - P.Thủy GDĐP - Tuyết GDĐP - Q.Anh TOÁN - Thảo 

3 
1 GDTC - Hiếu VĂN - Thúy VĂN - Liễu NT-AN - V.Phương NT-MT - Hùng GDTC - T.Anh TIN - Dương GDCD - Liên 

2 VĂN - Thúy LSDL2 - Ngọc TAnh - Mai TOÁN - T.Phương TOÁN - Hiên LSDL1 - Liễu KHTN(H) - Vân KHTN(S) - P.Thủy 

3 TAnh - Mai NT-AN - V.Phương LSDL2 - Ngọc KHTN (L) - Hùy TAnh - Hiền KHTN(S) - Vân TOÁN - Hoan GDTC - T.Anh 

4 HĐTN - Hùng HĐTN - Hùng HĐTN – T.Phương HĐTN – T.Phương LSDL1 - Hương VĂN - Liễu TOÁN - Hoan TAnh - Hiền 

5 HĐTN - Hùng HĐTN - Hùng HĐTN – T.Phương HĐTN – T.Phương TIN - Dương TAnh - Hiền KHTN(L) - Hùy VĂN - Liên 

4 
1 LSDL1 - Thúy KHTN(S) - Giang VĂN - Liễu TAnh - Mai VĂN - Ngát TAnh - Hiền CNghệ - Hoa VĂN - Liên 

2 TOÁN - T.Phương TAnh - Mai TOÁN - Trang VĂN - Liễu TOÁN - Hiên TIN - Dương VĂN - Ngát NT-MT - Hùng 

3 KHTN (L) - Hùy LSDL1 - Thúy TOÁN - Trang VĂN - Liễu GDTC - T.Anh NT-AN - V.Phương LSDL2 - Ngọc TOÁN - Thảo 

4 TIN - Dương TOÁN - Hoa CNghệ - Hùy LSDL1 - Thúy TAnh - Hiền TOÁN - Hiên GDTC - T.Anh TOÁN - Thảo 

5 GDCD - Chín VĂN - Thúy KHTN (L) - Hùy NT-MT - Hùng HĐTN - Hiên HĐTN - Hiên HĐTN - Dương HĐTN - Dương 

5 
1 TOÁN - T.Phương VĂN - Thúy TIN - Dương VĂN - Liễu KHTN(S) - P.Thủy TOÁN - Hiên NT-MT - Hùng GDTC - T.Anh 

2 LSDL2 - Ngọc CNghệ - Hùy VĂN - Liễu GDTC - Hiếu VĂN - Ngát TOÁN - Hiên TAnh - Hiền KHTN(S) - P.Thủy 

3 NT-MT - Hùng TIN - Dương KHTN (S) - Giang TOÁN - T.Phương KHTN(L) - Hùy LSDL1 - Liễu VĂN - Ngát TAnh - Hiền 

4 VĂN - Thúy KHTN(S) - Giang GDĐP - Lam LSDL2 - Ngọc HĐTN - Hiên HĐTN - Hiên HĐTN - Dương HĐTN - Dương 

5 VĂN - Thúy KHTN (L) - Hùy NT-AN - V.Phương GDĐP - Lam HĐTN - Hiên HĐTN - Hiên HĐTN - Dương HĐTN - Dương 

6 
1 VĂN - Thúy GDCD - Chín NT-MT - Hùng KHTN (H) - Giang GDCD - Liên LSDL2 - Ngọc LSDL1 - Hương CNghệ - Hoa 

2 KHTN (S) - Giang TAnh - Mai GDTC - Hiếu LSDL2 - Ngọc GDTC - T.Anh KHTN(H) - Vân NT-AN - V.Phương VĂN - Liên 

3 NT-AN - V.Phương TOÁN - Hoa LSDL2 - Ngọc TAnh - Mai CNghệ - Hiếu KHTN(S) - Vân GDTC - T.Anh KHTN(L) - Hùy 

4 CNghệ - Hùy TOÁN - Hoa LSDL1 - Thúy KHTN (S) - Giang VĂN - Ngát GDCD - Liên KHTN(S) - Vân KHTN(H) - P.Thủy 

5 TAnh - Mai KHTN (H) - Giang TOÁN - Trang TIN - Dương KHTN(S) - P.Thủy CNghệ - Hiếu VĂN - Ngát LSDL2 - Ngọc 

7 
1 TAnh - Mai VĂN - Thúy GDTC - Hiếu KHTN (S) - Giang LSDL1 - Hương KHTN(L) - Hùy KHTN(S) - Vân TAnh - Hiền 

2 LSDL2 - Ngọc GDĐP - Lam KHTN (H) - Giang VĂN - Liễu VĂN - Ngát TOÁN - Hiên LSDL1 - Hương GDĐP - Q.Anh 

3 GDĐP - Lam LSDL2 - Ngọc KHTN (S) - Giang CNghệ - Hùy TOÁN - Hiên TAnh - Hiền GDCD - Liên LSDL1 - Hương 

4 TOÁN - T.Phương GDTC - Hiếu TAnh - Mai GDCD - Chín LSDL2 - Ngọc VĂN - Liễu TAnh - Hiền VĂN - Liên 

5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL 
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THỨ TIẾT 8C1 8C2 8C3 9D1 9D2 9D3  GHI CHÚ 

2 
1 TOÁN - Trang TAnh - Chín TOÁN - Hoa TIN - Dương GDTC - T.Anh TOÁN - Hoan  KHTN(L) - Vật lí 

2 VĂN - Ngát GDTC - T.Anh TOÁN - Hoa VĂN - Liên TOÁN - Hiên GDCD - Q.Anh  KHTN(S) - Sinh 

3 GDTC - T.Anh TIN - Dương GDĐP - Liên TAnh - Hiền KHTN(H) - P.Thủy VĂN - Q.Anh  KHTN (H) - Hóa 

4 GDCD - Chín TOÁN - Trang NT-MT - Hùng KHTN(H) - P.Thủy VĂN - Liên LSDL1- Hương  LSDL1 - Lịch sử 

5 LSDL1 - Hương CNghệ - Hiếu TAnh - Chín SHL SHL SHL  LSDL2 -Địa lí 

3 
1 TOÁN - Trang LSDL1 - Hương LSDL2 - Ngọc KHTN(H) - P.Thủy TOÁN - Hiên KHTN(L) - Hoan  NT-AN - Âm nhạc 

2 NT-MT - Hùng VĂN - Q.Anh NT-AN - V.Phương LSDL1 - Hương VĂN - Liên GDTC - T.Anh  NT-MT -Mĩ thuật 

3 CNghệ - Hiếu TOÁN - Trang VĂN - Thúy VĂN - Liên TIN - Dương KHTN(H) - P.Thủy   

4 KHTN(L) - Hùy TOÁN - Trang GDTC - T.Anh CNghệ - Hiếu LSDL2 - Ngọc VĂN - Q.Anh   

5 KHTN (H) - Vân NT-AN - V.Phương CNghệ - Hiếu LSDL2 - Ngọc TAnh - Mai VĂN - Q.Anh   

4 
1 LSDL2 - Ngọc GDCD - Chín GDTC - T.Anh NT-MT - Hùng TOÁN - Hiên TIN - Dương   

2 NT-AN - V.Phương GDĐP - Liên GDCD - Chín TAnh - Hiền GDTC - T.Anh KHTN(S) - Giang   

3 VĂN - Ngát KHTN(H) - Vân TOÁN - Hoa KHTN(S) - Giang TAnh - Mai TAnh - Chín   

4 VĂN - Ngát LSDL2 - Ngọc KHTN(H) - Vân TOÁN - T.Phương VĂN - Liên NT-MT - Hùng   

5 GDĐP - Liên KHTN(S) - Vân LSDL2 - Ngọc TOÁN - T.Phương KHTN(L) - Trang NT-AN - V.Phương   

5 
1 CNghệ - Hiếu TAnh - Chín TOÁN - Hoa LSDL1 - Hương KHTN(S) - Giang TOÁN - Hoan   

2 TAnh - Chín KHTN(H) - Vân VĂN - Thúy GDTC - T.Anh LSDL1 - Hương TOÁN - Hoan   

3 KHTN(H) - Vân LSDL2 - Ngọc LSDL1 - Hương GDCD - Q.Anh CNghệ - Hiếu GDTC - T.Anh   

4 GDTC - T.Anh VĂN - Q.Anh KHTN(S) - Vân NT-AN - V.Phương KHTN(H) - P.Thủy TAnh - Chín   

5 VĂN - Ngát CNghệ - Hiếu KHTN(H) - Vân TAnh - Hiền GDCD - Q.Anh LSDL2 - Ngọc   

6 
1 KHTN(S) - Vân VĂN - Q.Anh CNghệ - Hiếu GDTC - T.Anh NT-AN - V.Phương TOÁN - Hoan   

2 TAnh - Chín KHTN(L) - Hùy VĂN - Thúy KHTN(L) - Trang NT-MT - Hùng LSDL1 - Hương   

3 TOÁN - Trang NT-MT - Hùng TIN - Dương VĂN - Liên LSDL1 - Hương TAnh - Chín   

4 TIN - Dương GDTC - T.Anh TAnh - Chín HĐTN - Hoan HĐTN - Hoan HĐTN - Hoan   

5 HĐTN - Hoa HĐTN - Hoa HĐTN - Hoa HĐTN - Hoan HĐTN - Hoan HĐTN - Hoan   

7 
1 LSDL2 - Ngọc VĂN - Q.Anh TAnh - Chín VĂN - Liên TOÁN - Hiên KHTN(H) - P.Thủy   

2 TAnh - Chín TOÁN - Trang KHTN(L) - Hùy TOÁN - T.Phương VĂN - Liên CNghệ - Hiếu   

3 TOÁN - Trang TAnh - Chín VĂN - Thúy TOÁN - T.Phương TAnh - Mai VĂN - Q.Anh   

4 HĐTN - Hoa HĐTN - Hoa HĐTN - Hoa HĐTN - Hoan HĐTN - Hoan HĐTN - Hoan   

5 HĐTN - Hoa HĐTN - Hoa HĐTN - Hoa HĐTN - Hoan HĐTN - Hoan HĐTN - Hoan   
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